
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022-2023 

PHỤ LỤC 1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 DÀNH CHO SINH VIÊN K67  
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 
(Kèm theo công văn số:         /ĐT, ngày         tháng       năm 2022) 

 

Mã HP Học phần TC Mã lớp HP Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Ghi chú 

 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 40 4 7-10 302-GĐ2 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 40 5 7-10 204-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 41 2 1-3 216-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 41 5 7-11 203-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 42 3 9-11 102-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 42 5 7-11 213-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 43 2 10-12 203-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 43 4 7-11 210-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 44 2 9-11 204-GĐ3 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 44 4 1-5 214-GĐ3 CL 

      Danh sách gồm 05 lớp học phần./.                 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022-2023 

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP HỌC PHẦN 
(Kèm theo công văn số:         /ĐT, ngày         tháng       năm 2022) 

 

I. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 - FLF1107 40 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Mã ngành 

1.  22026183 Hà Tuấn Anh 04/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
2.  22028243 Hoàng Duy Anh 21/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
3.  22026166 Nguyễn Quốc Anh 08/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
4.  22026168 Ong Thế Anh 24/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
5.  22026192 Trần Lê Bắc 07/09/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
6.  22026144 Vũ Tiến Bình 28/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
7.  22026148 Nguyễn Phúc Bảo Chấn 12/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
8.  22026135 Nguyễn Tiến Dũng 01/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
9.  22026190 Nguyễn Xuân Dũng 21/09/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
10.  22026132 Hoàng Bá Duy 01/09/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
11.  22026200 Lê Khánh Duy 01/11/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
12.  22026152 Phan Quý Duy 19/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
13.  22026100 Bùi Văn Dương 07/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
14.  22026164 Đinh Nhật Dương 21/11/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
15.  22026203 Nguyễn Văn Dương 10/07/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
16.  22026195 Mai Hải Đăng 03/04/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
17.  22026129 Nguyễn Mạnh Đức 19/12/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
18.  22026127 Nguyễn Quang Đức 19/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
19.  22026184 Nguyễn Xuân Đức 28/04/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
20.  22026138 Trần Văn Giang 17/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
21.  22026153 Nguyễn Văn Giáp 19/02/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
22.  22026174 Trịnh Nguyên Giáp 16/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
23.  22026139 Đinh Công Hiếu 10/06/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
24.  22026121 Trần Văn Hiếu 25/11/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
25.  22026108 Nguyễn Huy Hoàng 03/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
26.  22026130 Nguyễn Huy Hoàng 04/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
27.  22026204 Phạm Trọng Hùng 08/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
28.  22026182 Bùi Văn Hưng 18/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
29.  22026169 Đặng Đình Khánh 30/01/2003 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
30.  22026154 Nguyễn Quang Khánh 01/02/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 

 Danh sách gồm 30 sinh viên./. 
 



 

II. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 - FLF1107 41 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Mã ngành 

1.  22029060 Nguyễn Phan Anh 09/12/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
2.  22029053 Nguyễn Tuấn Anh 18/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
3.  22029078 Phạm Huy Bằng 21/01/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
4.  22029047 Nguyễn Thị Mai Chi 21/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
5.  22029103 Nguyễn Trọng Diễn 10/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
6.  22029068 Nguyễn Việt Dũng 02/03/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
7.  22029066 Khương Duy 08/06/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
8.  22029025 Nguyễn Ngọc Đại 19/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
9.  22029090 Nguyễn Xuân Giang 23/03/2003 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
10.  22029065 Đinh Xuân Hải 21/01/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
11.  22029040 Dương Thị Huệ 13/10/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
12.  22029050 Nguyễn Quốc Huy 12/02/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
13.  22029087 Trần Quang Huy 26/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
14.  22029089 Đỗ Hoàng Long 13/08/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
15.  22029056 Ngô Nhật Long 13/08/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
16.  22029074 Phạm Duy Mạnh 21/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
17.  22029096 Phan Như Vũ Marcel 18/03/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
18.  22029035 Đàm Nhật Minh 25/09/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
19.  22029063 Nguyễn Hoàng Minh 02/01/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
20.  22029059 Phạm Khôi Nguyên 23/08/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
21.  22029075 Đinh Thái Phong 27/04/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
22.  22029054 Ngô Anh Sơn 12/05/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
23.  22029037 Ngô Quang Tăng 23/01/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
24.  22029102 Đào Đình Thảo 13/07/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
25.  22029020 Trịnh Thành Thiên 17/03/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
26.  22029038 Ngô Thành Tiến 08/06/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
27.  22029048 Nguyễn Thị Trang 23/03/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
28.  22029044 Phạm Đan Trường 23/09/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
29.  22029022 Lê Anh Tuấn 03/10/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
30.  22029101 Lê Hiển Vinh 05/12/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
31.  22029067 Phạm Đức Vượng 06/12/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 

 Danh sách gồm 31 sinh viên./. 
 

                            



 

III. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 - FLF1107 42 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Mã ngành 

1.  22028301 Đồng Tự Nguyên A 26/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
2.  22028210 Trần Thái An 24/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
3.  22028312 Nguyễn Ngọc Anh 06/06/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
4.  22028216 Nguyễn Việt Bách 29/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
5.  22028147 Nguyễn Hồ Bắc 10/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
6.  22028200 Nguyễn Quang Cảnh 05/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
7.  22028037 Trịnh Ngọc Chiến 06/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
8.  22028273 Trần Đại Dương 27/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
9.  22028240 Đỗ Tiến Đạt 16/02/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
10.  22028176 Mã Nguyễn Khánh Hùng 15/05/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
11.  22028117 Nguyễn Minh Hùng 09/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
12.  22028191 Nguyễn Đức Huy 07/02/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
13.  22028110 Võ Quốc Huy 03/05/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
14.  22028293 Hoàng Duy Hưng 23/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
15.  22028292 Đào Thị Thu Hường 19/06/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
16.  22028299 Nguyễn Quang Khải 29/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
17.  22028138 Khúc Gia Khánh 27/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
18.  22028181 Đỗ Trung Kiên 03/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
19.  22028152 Lê Đức Mạnh 02/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
20.  22028148 Nguyễn Công Minh 19/05/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
21.  22028232 Nguyễn Chí Nghĩa 08/06/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
22.  22028262 Bùi Minh Nhật 27/10/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
23.  22028231 Nguyễn Viết Phong 02/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
24.  22028146 Nguyễn Hữu Quang 08/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
25.  22028296 Phạm Quý Sơn 15/11/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
26.  22028305 Đoàn Đức Thành 13/02/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
27.  22028163 Nguyễn Bá Thịnh 29/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 
28.  22028194 Nguyễn Văn Thuận 06/06/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 
29.  22028224 Lê Thị Diệu Thúy 21/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 

 Danh sách gồm 29 sinh viên./. 

                    



 

IV. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 - FLF1107 43 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Mã ngành 

1.  22028197 Nguyễn Bá Duy 18/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
2.  22028124 Vũ Việt Hùng 08/10/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
3.  22028143 Nguyễn Thành Huy 13/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
4.  22028022 Hoàng Đăng Khải 08/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
5.  22026104 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
6.  22026112 Lê Xuân Long 18/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
7.  22028276 Nguyễn Bảo Long 27/10/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
8.  22029071 Trần Duy Long 15/05/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC 
9.  22028040 Lê Văn Lương 19/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
10.  22026116 Lê Thị Trà Mi 16/02/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
11.  22026110 Trần Bình Minh 28/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
12.  22026162 Trần Quang Minh 17/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
13.  22026109 Nguyễn Hoài Nam 06/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
14.  22026143 Trần Hoài Nam 24/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
15.  22026177 Trần Hoàng Nam 28/12/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
16.  22026117 Bùi Đức Phú 02/06/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
17.  22026141 Trần Hoàng Phúc 25/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
18.  22026126 Vũ Hồng Phúc 13/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
19.  22028217 Hoàng Hữu Phước 22/03/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
20.  22026176 Trần Anh Quân 07/11/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
21.  22026159 Hoàng Anh Quốc 06/05/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
22.  22028161 Nguyễn Duy Anh Quốc 16/05/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
23.  22028214 Bùi Thị Huyền Tâm 25/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
24.  22026179 Bạch Ngọc Tấn 05/06/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
25.  22026180 Đỗ Văn Thanh 21/07/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
26.  22026163 Nguyễn Văn Thành 17/02/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
27.  22026137 Vũ Mạnh Thắng 29/03/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
28.  22028302 Trần Thị Thúy 28/10/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
29.  22026202 Đỗ Thùy Trang 07/02/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
30.  22028021 Dương Anh Tú 22/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
31.  22026119 Lê Anh Tuấn 22/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
32.  22026105 Lê Minh Tuấn 19/11/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
33.  22026187 Trần Sĩ Việt 18/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 
34.  22026191 Lê Văn Võ 19/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC 

 Danh sách gồm 34 sinh viên./. 

   



 

V. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 - FLF1107 44 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Mã ngành 

1.  22028242 Tạ Hải An 16/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
2.  22024530 Đỗ Trần Vân Anh 23/03/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
3.  22024564 Lê Quốc Anh 28/01/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
4.  22028303 Nguyễn Tuấn Anh 12/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
5.  22028212 Nguyễn Văn Bản 14/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
6.  22028199 Đỗ Đức Cường 25/11/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
7.  22028169 Đỗ Đình Dũng 18/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 
8.  22025501 Đỗ Trí Dũng 08/02/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC 
9.  22024554 Nguyễn Tuấn Dũng 25/08/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
10.  22028218 Phạm Tuấn Đạt 04/06/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
11.  22028246 Nguyyn Mạnh Hùng 12/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
12.  22024566 Phan Đức Hùng 10/03/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
13.  22028311 Lê Xuân Nam Khánh 01/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
14.  22024558 Lương Gia Khánh 25/04/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
15.  22025526 Nguyễn Tấn Khôi 03/12/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC 
16.  22028235 Vũ Tùng Lâm 05/02/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
17.  22025545 Phan Thị Thùy Linh 15/11/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC 
18.  22024522 Trần Hoàng Lương 07/07/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
19.  22028158 Hồ Văn Tiến Mạnh 01/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
20.  22024540 Nguyễn Đức Minh 18/06/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
21.  22028167 Hoàng Văn Phi 21/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
22.  22024568 Nguyễn Đặng Nam Phong 12/12/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
23.  22028286 Nguyễn Hữu Phương 26/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
24.  22025532 Trần Diệu Quỳnh 27/04/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC 
25.  22028213 Đỗ Thái Sơn 16/05/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
26.  22028182 Nguyễn Văn Thiện 18/06/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
27.  22025542 Bùi Thị Thu 25/06/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC 
28.  22028323 Nguyễn Thị Huyền Thương 08/11/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
29.  22025528 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/05/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC 
30.  22024520 Lê Hồng Triệu 04/10/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 
31.  22028270 Nguyễn Quang Trung 07/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 
32.  22024523 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/09/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC 

 Danh sách gồm 32 sinh viên./. 

                                                       


